  SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC
                                           KIỂM TRA GHKII (NĂM HỌC 2022-2023)

TRƯỜNG THCS&THPT  TÂN TIẾN
            MÔN: VẬT LÝ 10

ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC

I. TRẮC NGHIỆM ( 7ĐIỂM) (mỗi câu đúng 0,25 điểm)
	Đề\câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	ĐỀ A
	C
	B
	B
	A
	D
	B
	B
	D
	B
	C
	B
	A
	A
	A
	B
	C
	B
	A
	D
	A
	D
	C
	B
	A
	D
	D
	C
	B

	ĐỀ B
	D
	A
	D
	D
	C
	B
	C
	C
	A
	A
	B
	D
	C
	B
	C
	D
	D
	B
	A
	C
	D
	D
	A
	A
	A
	A
	A
	A

	ĐỀ C
	A
	B
	B
	D
	A
	A
	C
	B
	A
	C
	A
	A
	D
	B
	A
	A
	B
	A
	B
	B
	C
	D
	D
	B
	B
	A
	D
	C

	ĐỀ D
	D
	D
	B
	C
	D
	A
	A
	D
	D
	A
	A
	C
	C
	D
	A
	A
	D
	C
	A
	A
	D
	A
	B
	A
	C
	A
	C
	D


II. TỰ LUẬN ( 3 ĐIỂM)

Mã đề A và C

	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1 (1 điểm):

Tóm tắt:

Cho : F= 20 N
        S=3m, 
[image: image1.wmf]0

45

a

=


         t = 90s

[image: image20.bmp]                                       

a. A = ?

b. [image: image2.png]


 = ?

Giải

a. Áp dụng công thức

A=  F. s.cos
[image: image3.wmf]a


=20.3.cos45=30
[image: image4.wmf]2

( J)
b.  Áp dụng công thức

 [image: image5.png]


 = A/t

=30
[image: image6.wmf]2

/90=0,47 W
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


	Tóm tắt:


[image: image7.wmf]0

2

m4kg;z10m

v10m/s;

g10m/s;

==

=

=


a) Wt(A); Wđ(A); W(A) = ?

b) Wđ  = 5Wt có v=?(m/s)
Chiều dương của chuyển động như hình vẽ.

a) Tính Wt(A); Wđ(A); W(A)

- Thế năng của vật tại A: 
[image: image8.wmf]t

W(A)mgz4.10.10400J

===


- Động năng của vật tại A: 

Wđ (A)
[image: image9.wmf]22

11

mv.4.10200J

22

===


- Cơ năng của vật tại A: 

W(A)=Wt (A) +
[image: image10.wmf]W

đ (A) = 400 + 200 =600J

b) Wđ  = 5Wt suy ra Wt=1/5 Wđ
W= 6/5 Wđ = 6/5.1/2mv2 suy ra v=
[image: image11.wmf]510

m/s= 15,8m/s
	0,5 đ

0,5đ

0,5đ

0.25đ

0.25đ




MÃ ĐỀ B VÀ D

	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1 (1 điểm):

Tóm tắt:

Cho : F= 150 N
        S=30m, 
[image: image12.wmf]0

60

a

=


         t = 75s

                                       

a. A = ?

b. [image: image13.png]


 = ?

Giải

a. Áp dụng công thức

A=  F. s.cos
[image: image14.wmf]a


=150.30.cos60=2250( J)
b.  Áp dụng công thức

 [image: image15.png]


 = A/t

=2250/75=30W
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


	Tóm tắt:


[image: image16.wmf]0

2

m2,5kg;z12m

v5m/s;

g10m/s;

==

=

=


a) Wt(A); Wđ(A); W(A) = ?

b) Wđ  = 5Wt có v=?(m/s)
Chiều dương của chuyển động như hình vẽ.

a) Tính Wt(A); Wđ(A); W(A)

- Thế năng của vật tại A: 
[image: image17.wmf]t

W(A)mgz2,5.10.12300J

===


- Động năng của vật tại A: 

Wđ (A)
[image: image18.wmf]22

11

mv.2,5.531,25J

22

===


- Cơ năng của vật tại A: 

W(A)=Wt (A) +
[image: image19.wmf]W

đ (A) = 300 + 31,25 =331,25J

b) Wt  = 5Wđ suy ra Wđ=1/5 Wt
W= 6/5 Wt = 6/5.m.g.h suy ra h=11m
	0,5 đ

0,5đ

0,5đ

0.25đ

0.25đ
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